Tiết 13 – Bài 12                BIẾN DẠNG CỦA RỄ
I. MỤC TIÊU

Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Nhận diện và phân loại rễ biến dạng của một số cây điển hình: cây sắn, khoai lang, của cải, trầu không, vạn liên thanh, bụt mọc, tầm gửi, tơ hồng. Gồm 4 loại rễ biến dạng chính: rễ củ sắn, rễ củ khoai lang, rễ củ cà rốt, rễ củ cải; rễ móc ở thân câu trầu không, rễ móc ở thân cây vạn liên thanh, rễ móc ở cây hồ tiêu; rễ thở ở cây bụt mọc, cây măm, cây sú, cây vet, cây đước; giác mút ở cây tầm gửi, cây tơ hồng.
·  Phân biệt được rễ biến dạng dựa vào các chức năng khác nữa của rễ: dự trữ chất dinh dưỡng thì rễ phình to (rễ củ); rễ móc mọc từ thân móc bám vào trụ bám giúp cây leo lên; rễ thở lấy ô xi cung cấp cho các phần rễ dưới đất.

· Có ý thức bảo vệ cây xanh xung quanh nơi mình sinh sống: không làm hỏng rễ phụ của các cây; tạo điều kiện để các rễ phụ phát huy tốt chức năng của mình.

· Rèn kĩ năng ghi chép vở thực hành: những ghi chép cá nhân theo một diễn biến trình tự, khoa học và có cảm  xúc (nhật ký nghiên cứu khoa học của bản thân).
· Rèn ngôn ngữ (viết – nói) khoa học sinh học. Trình bày được quan điểm cá nhân trước cả nhóm, thảo luận đưa ra quan điểm và thống nhất nhóm. Thuyết trình bảo vệ quan điểm của bản thân và của nhóm mình tự tin, nói to, rõ , mạch lạc.
II. Phương pháp sử dụng:

· Phương pháp “ Bàn tay nặn bột”.

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo viên: 

· Mẫu 4 loại rễ biến dạng chính: rễ củ sắn; rễ củ cải, rễ củ đậu; cây trầu không mang rễ móc; cành cây mang cây tầm gửi; hình ảnh rễ cây bụt mọc, cây mắm, cây đước.
· Phương tiện dạy học: máy chiếu; máy tính; kính lúp; 

· Học sinh chia nhóm 5 người giao nhiệm vụ: 

· 4 nhóm mỗi nhóm mang 1 mẫu rễ biến dạng chính: 

· nhóm1: 5 cây củ cải; 5 cây củ cà rốt (có thể thay băng 5 dây củ khoai lang hay 5 cây sắn có củ.

· Nhóm 2: 5cây trầu không mang rễ móc; 
· Nhóm 3: 5cành cây có cây tầm gửi hoặc in 5tranh mầu cây tầm gửi và 5tranh màu dây tơ hồng

· Nhóm 4: 5cây vạn liên thanh 

· Nhóm 5: in 5hình ảnh rễ cây bụt mọc, 5hình ảnh cây mắm, mang thêm rễ cây bất kì em tìm được nơi em sống.
 Trước khi tiết học diễn ra lớp phó học tập cùng các nhóm trưởng chia mẫu các nhóm mang đến thành 5 nhóm đều có: củ cải, cà rốt, trầu không, vạn liên thành, tranh màu dây tơ hồng, tầm gửi, một số nhóm có thể có thêm mẫu rễ khác do nhóm5 thêm.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

 Giới thiêu khách và giáo viên dự.
Vào bài: các em đã được học các loại rễ, cấu tạo và chức năng. Một em nhắc lại giúp cô: có mấy loại rễ chính, chức năng của rễ?
Trong thực tế, rễ không chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan mà ở một số cây,  rễ còn có những chức năng khác nữa nên hình dạng, cấu tạo rễ thay đổi ( Sự thay đổi đó như thế nào chúng ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay. Mời các em đặt mẫu trên bàn, ghi tên mẫu nhóm đã chuẩn bị.(2phút)
	BƯỚC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	SỬ DỤNG VỞ THÍ NGHIỆM
	LƯU Ý

	1. Đưa ra tình huống xuất phát (2phút)

	· Em hãyxác định rễ của mỗi cây.
· Các loại rễ này giống nhau hay khác nhau? Những rễ nào giống nhau?
(Chia thành 2 loại rễ
	· HS: xếp mẫu trên mặt bàn, ghi tên mẫu chuẩn bị.
· Mỗi HS quan sát, xác định rễ của từng cây. Tìm những điểm giống và khác ( xếp 2 nhóm.

· Ghi vào vở thực hành.
	· HS ghi câu hỏi tình huống vào vở thực hành.

· Tên mẫu cây chuẩn bị: cà rốt, củ cải, củ đậu, vạn liên thanh, trầu không, tơ hồng, tầm gửi , bụt mọc, mắm.

· HS ghi theo 2 nhóm rễ khác nhau.


	-HS mang đến lớp các loại rễ không biến  dạng 
· Gv lưu ý cách hs chia rễ

	2. Hình thành biểu tượng ban đầu của học sinh
(7phút) 

	· Đại diện nhóm1,2,3,4 trình bày biểu tượng của nhóm .
· Các nhóm quan sát kết quả rồi nêu câu hỏi để hình thành giả thiết.

Vì sao có sự khác nhau? 
	·  Nhận xét chéo:
· Giống: đều chia 2 nhóm dựa vào đặc điểm giống hay khác nhau nhất của các mẫu rễ để chia.
· Khác: có nhóm xếp cà rốt, củ cải , bụt mọc vào một loại; có nhóm chia cà rốt và bụt mọc là 2 loại rễ khác nhau.
· Có nhóm xếp tầm gửi, tơ hồng, trầu không làm một loại; có nhóm xếp trầu không và tơ hồng thuộc 2 loại rễ khác nhau 

· …

· Vì tiêu chí (đặc điểm) để phân chia của các nhóm khác nhau 
	Nhóm 1:

-Trên thân cành cây khác: tầm gửi, tơ hồng
- Không mọc trên cây khác: trầu không, củ cải, củ cà rốt, bụt mọc, đước, mắm, vạn liên thanh.
Nhóm 2: 

-To hơn bình thường: củ cải, củ cà rốt

Bình thường: tầm gửi, tơ hồng,  trầu không, bụt mọc
Nhóm 3:

-Mọc ngược: rễ cây mắm, rễ cây bụt mọc.

-Mọc xuôi: củ cải, cà rốt, trầu 
không, tơ hồng, tầm gửi 
Nhóm4: 
Mọc ở nhiều nơi khác nhau trên cây: trầu không, vạn liên thanh, tầm gửi.
Mọc ở một chỗ trên cây: cà rốt, củ cải, bụt mọc, bần, tầm gửi


	Dựa vào đặc điểm rễ cọc, rễ chùm; rễ chính hay rễ phụ; cách mọc của rễ trên cây để chia nhóm. 

	3. Đề xuất giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết (9phút
	· Hãy viết giả thuyết và đưa ra cách chứng minh cho cách chia rễ làm 2 loại của nhóm mình.

· Dựa vào đặc điểm nào để chia 2 nhóm?

· Làm thế nào để chứng minh hay loại bỏ những giả thiết vừa nêu?
· Có thể chia tiếp các nhóm nhỏ hơn nữa được không?
	· Viết giả thuyết của nhóm vào vở thực hành.
· Viết giả thuyết của mình trên bảng.


	1. Rễ tầm gửi, tơ hồng có giác bám, bám chặt để hút chất dinh dưỡng của cây chủ( quan sát nơi sống của cây và tìm chức năng khác của rễ.
2. Rễ cà rốt, củ cải phình to để chứa chất dự trữ( quan sát đo củ cải, tìm thêm chức năng.

3. Rễ bụt mọc, mắm mọc ngược lên mặt đất để lấy ô xi (quan sát tìm hiểu đất nơi cây sống, hoặc tìm chức năng.
4. Rễ trầu không mọc ở mỗi đốt để móc vào trụ bám và leo lên quan sát các đốt trầu không và gốc( tìm thêm chức năng của rễ mọc trên thân.
	-HS phát biểu bằng lời các ý kiến của nhóm 
-Đại diện ghi giả thuyết trên bảng.



	4.Tìm tòi – nghiên cứu (nhằm chứng minh giả thuyết)
(8Phút

	- Giúp đỡ nhóm nào chưa biết cách nghiên cứu: quan sát, đo,  ghi chép
-Gợi ý HS cách tìm chức năng khác nữa của rễ để chứng minh cho cách chia của nhóm mình là đúng

	· Tiến hành quan sát:
+ Hình dạng cấu tạo ngoài của rễ củ cải, cà rốt, tơ hồng, trầu không, vạn liên thanh, tầm gửi, bụt mọc, mắm  
+Tìm điểm điểm giống rễ cọc, rễ chùm và những điểm khác để thực hiện chức năng mới.
+Đo kích thước các loại rễ 
+ Tìm chức năng khác của rễ đối với cây.
+ So sánh với biểu tượng nhóm đưa ra ban đầu tìm đúng – sai.
	+ Dự trữ chất dinh dưỡng: củ cải, củ cà rốt( phình to ra.

+ Bám vào trụ bám để leo lên: trầu không, vạn liên thanh( móc bám.

+ Trong đất thiếu ôxi cần phải lấy ôxi trong không khí: bụt mọc, mắm (nhô lên mặt đât thở

+ Cướp chất dinh dưỡng của cây khác: tơ hồng, tầm gửi( giác mút cắm chặt hút chất dinh dưỡng.
Một số cây rễ có thêm chức năng( hình dạng, cấu tạo, kích thức của rễ thay đổi phù hợp.
	Cách tiến hành quan sát

So sánh biểu tượng ban đầu thống nhất rút ra kết luận



	· Kết luận, hệ thống hóa kiến thức (15phút

	· lắng nghe báo cáo của các nhóm.
· mời một học sinh lên ghi vào 1 bảng ý kiến đánh giá, bổ xung của các nhóm - Theo em ngoài 4 loại rễ biến dạng trên còn loại rễ biến dạng nào khác không? Hãyđiền vào các hình câm sau (chiếu hình ảnh)
· rễ chống ở cây đước và rễ móc của cây trầu không có điểm nào giống nhau? (mọc từ thân (rễ chùm); giúp cây đứng vững) cùng một nhóm không? từ điểm khác các con đã chia được 2 nhóm khác nhau (khoá lưỡng phân 
· Vì sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi ra hoa?
	· Nhóm 1, 2,3,4 treo kết quả nghiên cứu và kết luận của nhóm trên tường.
· Một học sinh lên ghi vào bảng nhận xét chung: 
· Giống: 

· Khác: khác đó được công nhận hay không ? (dựa vào giả thuyết và chứng minh giả thuyết của nhóm )

· Suy nghĩ trả lời: còn, em quan sát thấy có nhiều cây rễ có thêm chức năng khác: cây đa rễ chống xuống đất đỡ cành; cây xi rễ buông thõng trong không khí để thở…
· Điền hình: rễ khí sinh(phong lan; rễ chống (đước; rễ củ cây khoai lang;
	· Nội dung:

· Một số cây rễ còn có những chức năng khác nên hình dạng cấu tạo của rễ thay đổi( Biến dạng của rễ.
· + Rễ củ: Dự trữ chất dinh dưỡng ( phình to ra.

· + Rễ móc: Bám vào trụ bám để leo lên: ( móc bám.

· + Rễ thở: Trong đất thiếu ôxi cần phải lấy ôxi trong không khí( nhô lên mặt đât thở

· + Giác mút:lấy chất dinh dưỡng của cây khác ( giác mút cắm chặt thân  hoặc cành cây chủ. 
	· HS đối chiếu với kiến thức đã học 

- HS trình bày kiến thức mới khi lĩnh hội ở cuối bài, bằng văn viết của HS dưới sự giúp đỡ của GV


CỦNG CỐ (4phút)
Bài tập 1: 3 HS đóng vai 3 loại cây có rễ biến dạng; HS còn lại đóng vai rễ biến dạng. 

+ Cách làm: hs đóng vai cây nêu một chức năng khác của rễ đối với cây, HS ở dưới theo nhóm lựa chọn rễ biến dạng đúng nhất, một đại diện lên cầm mẫu hoặc hình ảnh lên đứng cạnh bàn đóng vai cây tương ứng. 

+ Đánh giá: nhóm nào đúng nhất, nhanh nhất sẽ thắng cuộc. 
Bài tập 2: Con người đã sử dụng những loại rễ biến dạng nào vào phục vụ đời sống? 

(hs: các rễ củ làm thức ăn; những cây có rễ thở trồng nơi đầm lầy, vùng nước ngập ven biển để lấn biển và chắn sóng) 
Để bảo vệ sức khoẻ và giữ ô nhiêm môi trường cần lưu ý gì khi trồng và bảo quả rễ củ? 

Có nên phá rừng ngập mặn để làm ao nuôi tôm không?

V. HƯỚNG DẪN HỌC TẠI NHÀ VÀ  GIAO NHIỆM  VỤ (3phút)
· Dựa vào kiến thức thu nhận được qua bài học trên lớp hoàn bảng trang 40.

· Bài tập trang 42: 

+ Nhóm I: tìm ít nhất mỗi loại rễ biến dạng 2 cây khác ngoài bài, ghi chức năng (thở:1 cây đước - rễ chống nổi trên mặt nước - thở; 2cây phong lan - rễ khí sinh- thở).
+ Nhóm II: mỗi loại rễ biến dạng tìm một ví dụ ngoài bài
+ Nhóm III: chỉ cần lấy ví dụ xếp thuộc 2 trong 4 loại rễ biến dạng đã học (1rễ củ: củ từ; rễ móc: 2hồ tiêu)
· Giờ sau chuẩn bị cho cô theo nhóm: 1 cành đa có đủ ngọn, cành bên; 1 cành hoa hồng có nụ, chồi; 1 đoạn rau má; 1 cây cỏ mần trầu.

